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(Introduction of Linguistics)
1. Thông tin về giảng viên

1.1. Giảng viên 1

Họ và tên : Trần Nhật Chính

Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ.

Thời gian làm việc: Từ 8.00 đến 17 giờ các ngày làm việc trong tuần
Địa điểm làm việc: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Phòng 202, Nhà B7 bis Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Địa chỉ liên hệ : Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Nhà B7 bis Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại cơ quan:  04-8694323

Email : 
ktv_vnh@yahoo.com 



trannhatchinh@yahoo.com

Các hướng nghiên cứu chính : 

- Từ vựng-ngữ nghĩa tiếng Việt

- Ngôn ngữ học dạy tiếng

1.2. Giảng viên 2

Họ và tên: Phạm Thuỳ Chi
Chức danh, học vị: Giảng viên

Thời gian làm việc: sẽ thông báo cụ thể cho sinh viên vào đầu môn học.

Địa điểm làm việc: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, B7 bis Bách Khoa, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, B7 bis Bách Khoa, Hà Nội

Điện thoại:  (+844) 8694323

Email: lananh2510@yahoo.com

Các hướng nghiên cứu chính: 

- Từ vựng-ngữ nghĩa tiếng Việt

- Ngôn ngữ học dạy tiếng

2. Thông tin chung về môn học


- Tên môn học:  
Dẫn luận ngôn ngữ




(Introduction of Linguistics)
- Mã môn học: 
LIN 2001
- Số tín chỉ: 

02 

- Môn học: 

Bắt buộc 

- Các môn học tiên quyết:  Không có 

- Các môn học kế tiếp: 

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 

22
+ Làm bài tập trên lớp: 

04
+ Thảo luận:



04
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...):






0
+ Hoạt động theo nhóm:

0
+ Tự học xác định:


0

+ Tự học đương nhiên:

60
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: 

Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt 
Nhà B7 bis Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3.  Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu chung:

Môn học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức, khái niệm cơ bản mở đầu của ngôn ngữ học nói chung-tiếng Việt nói riêng, giúp người học hiểu được bản chất, chức năng của ngôn ngữ.


- Về mặt ngữ âm học: Giúp người học có những khái niệm tối thiểu về môn này để có thể hiểu cách cấu âm trong tiếng Việt, từ đó có thể vận dụng vào việc phát âm khi học tiếng Việt ở trình độ cao hơn bởi vì người học không đơn thuần “bắt chước” lối phát âm của người Việt mà tiếp thu nó một cách có ý thức, dựa trên sự so sánh cấu âm của tiếng Việt với tiếng mẹ đẻ của mình. Ngoài ra bộ môn còn giúp người học biết được quy luật tổ chức ngữ âm trong các từ láy tiếng Việt,…

- Về mặt từ vựng: Giúp cho người học sử dụng từ ngữ được chuẩn xác và tinh tế hơn, phù hợp với tâm lí và thói quen của người bản ngữ hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với việc dạy và học tiếng.

- Về mặt ngữ pháp: Giúp người học nắm vững đặc điểm ngữ pháp của từ, biết cách kết hợp từ để tạo thành những câu đúng; biết cách tổ chức các câu nói thành các phát ngôn, thành văn bản.

Môn học trang bị cho người học phương pháp học tập ở bậc đại học theo phong cách của người nghiên cứu khoa học.


3.2. Mục tiêu cụ thể:


Học xong môn học này, sinh viên có được

· Kiến thức

- Giải thích, phân tích được những khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ học và tiếng Việt như khái niệm phụ âm, nguyên âm, âm vị, âm tố, âm tiết, từ, cụm từ, câu, chủ ngữ, vị ngữ… 

- Hiểu được bản chất và chức năng của ngôn ngữ, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ.

- Phân tích được cấu trúc ngữ pháp, quan hệ ngữ pháp trong câu.

- Phân tích đoản ngữ, xác định được các từ loại và tiểu loại của thành tố chính, và phân xuất được các lớp con của thành tố phụ hoạt động với tư cách những bộ phận mang những chức năng cú pháp khác nhau. Ngoài ra nắm được cách tổ chức đoản ngữ cũng tức là nắm được cách triển khai câu bằng con đường mở rộng các bộ phận của nó hoặc rút gọn, mô hình hoá câu để cho việc phân tích câu, hiểu câu được dễ dàng.

…

· Kỹ năng

- Biết cách phát âm chuẩn, quy luật tổ chức ngữ âm,…

- Nhận diện và phân biệt được các kiểu loại từ, kiểu câu trong văn bản.

- Biết cách sử dụng từ chính xác, kiểu câu phù hợp với từng loại văn bản.

- Phân tích được cấu trúc câu, văn bản.

· Thái độ

- Hình thành phương pháp học tập ở bậc đại học theo phong cách của người nghiên cứu khoa học.

- Hình thành thái độ khách quan, khoa học trong học tập và nghiên cứu khoa học từ đó hình thành đạo đức nghiên cứu khoa học.

- Tự tin ở năng lực nghiên cứu khoa học của bản thân

3.3. Mục tiêu chi tiết của môn học

	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3

	Nội dung 1

Nhập môn, trình bày đề cương môn học
	I.A.1. Nêu được các mục quan trọng nhất trong đề cương môn học

I. A.2. Viết lại được tổng quan môn học trong khoảng 150 từ
	I.B.1. Xác định được kế hoạch học tập môn học theo đề cương môn học
	

	Nội dung 2. Bản chất và chức năng của ngôn ngữ
	II.A.1. Bản chất của ngôn ngữ

II.A.2. Chức năng của ngôn ngữ


	II.B.1. Hiểu được ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt

II.B.2. Hiểu được ngôn ngữ là công cụ của tư duy và là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người.
	

	Nội dung 3. 

Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ
	III.A.1. Nguồn gốc của ngôn ngữ

III.A.2. Sự phát triển của ngôn ngữ
	
	

	Nội dung 4. 

Hệ thống tín hiệu ngôn ngữ 
	IV.A.1. Bản chất tín hiệu ngôn ngữ 

IV.A.2. Hệ thống và cấu trúc của ngôn ngữ


	IV.B.1. Giải thích được tín hiệu là gì và đưa ra ví dụ cụ thể

IV.B.2. Tính hệ thống và cấu trúc của ngôn ngữ.


	IV.C.1. Phân biệt tín hiệu với ký hiệu. Lấy ví dụ.

IV.C.2. Phân tích tính hệ thống và tính cấu trúc qua ví dụ cụ thể để làm sáng tỏ.

	Nội dung 5.

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tầm quan trọng của ngữ âm học
	V.A.1. Đối tượng của ngữ âm học.

V.A.2. Phương pháp nghiên cứu của ngữ âm học.

V.A.3. Trình bày tầm quan trọng của ngữ âm học.
	V.B.1. Hiểu được ngữ âm là gì? Nêu ví dụ.

V.B.2. Ngữ âm học có ý nghĩa thực tiễn như thế nào? Vai trò của ngữ âm học trong một vài lĩnh vực.
	V.C.1. Phân tích, so sánh được những điểm khác biệt giữa ngữ âm và ngữ âm học.



	Nội dung 6. Âm tiết và âm tố 
	VI.A.1. Âm tiết và đặc điểm của âm tiết tiếng Việt

VI.A.2. Âm tố và phân loại các âm tố


	VI.B.1. Hiểu khái niệm âm tiết .

VI.B.2. Hiểu âm tố là gì? . 
	VI.C.1. Phân biệt âm tiết với âm tố. Lấy ví dụ.

VI.C.2. Phân tích cấu trúc của âm tiết qua những ví dụ cụ thể.

	Nội dung 7. 

Từ vựng học và từ
	VII.A.1. Từ vựng học là gì?

VII.A.2. Từ và cấu tạo từ


	VII.B.1. Giải thích được từ vựng học là gì? Nhiệm vụ và mục đích cơ bản của từ vựng học.

VII.B.2. Hiểu được từ là gì? Phương thức cấu tạo từ.
	VII.C.1. Phân biệt từ ghép đẳng lập với từ ghép chính phụ. Lấy ví dụ

	Nội dung 8.

Cụm từ cố định
	VIII.A.1. Nêu được khái niệm cụm từ cố định.

VIII.A.2. Phân loại được cụm từ cố định.


	VIII.B.1. Hiểu được cụm từ cố định là gì? Lấy ví dụ

VIII.B.2. Liệt kê những loại thuộc cụm từ cố định.
	VIII.C.1. Phân biệt cụm từ cố định với từ ghép, cụm từ tự do.

	Nội dung 9. 

Nghĩa của từ


	IX.A.1. Nghĩa của từ là gì?

IX.A.2. Cơ cấu nghĩa của từ

IX.A.3. Phân tích nghĩa của từ

IX.A.4. Nghĩa của từ trong hoạt động ngôn ngữ
	IX.B.1. Nắm được các thành phần nghĩa khác nhau của từ.

IX.B.2. Xác định được các nghĩa của từ đa nghĩa.


	IX.C.1. Phân biệt nghĩa của từ với khái niệm

	Nội dung 10.

Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng.
	X.A.1. Từ đồng âm

X.A.2. Từ đồng nghĩa

X.A.3. Từ trái nghĩa


	X.B.1. Nhận diện được từ đồng âm. Nêu được đặc điểm của từ đồng âm trong tiếng Việt.

X.B.2. Xác định nhóm từ đồng nghĩa. 
X.B.3. Biết được những tiêu chí để xác định các cặp trái nghĩa.
	X.C.1. Phân biệt được từ đồng âm và từ đa nghĩa. Lấy ví dụ.

X.C.2. Nêu sự giống và khác nhau giữa hiện tượng đồng nghĩa và hiện tượng trái nghĩa.



	Nội dung 11. 

Các lớp từ vựng
	XI.A.1. Từ toàn dân và từ hạn chế về mặt xã hội và lãnh thổ.

XI.A.2. Từ vựng tích cực và từ vựng tiêu cực

XI.A.3. Từ bản ngữ và từ ngoại lai
	XI.B.1. Phân lớp từ ngữ theo phạm vi sử dụng

XI.B.2. Hiểu được từ vựng tích cực và từ vựng tiêu cực là gì.

XI.B.3. Nhận diện được từ bản ngữ và từ ngoại lai.
	

	Nội dung 12.

Phương thức ngữ pháp
	XII.A.1. Phương thức ngữ pháp là gì?

XII.A.2. Các phương thức ngữ pháp phổ biến.
	XII.B.1. Liệt kê được các phương thức ngữ pháp phổ biến.
	XII.C.1. Phương thức nào tồn tại trong tiếng Việt. Nêu ví dụ.

	Nội dung 13.

Phạm trù ngữ pháp
	XIII.A.1. Phạm trù ngữ pháp là gì?

XIII.A.2. Các phạm trù ngữ pháp phổ biến
	XIII.B.1. Lấy ví dụ về các phạm trù ngữ pháp phổ biến
	XIII.C.1. Xác định phạm trù ngữ pháp nào có trong tiếng Việt. Nêu ví dụ.

	Nội dung 14.

Từ loại
	XIV.A.1. Danh từ

XIV.A.2. Động từ

XIV.A.3. Tính từ

XIV.A.4. Chú thích về các từ loại khác
	XIV.B.1. Những tiêu chuẩn làm cơ sở phân định từ loại.

XIV.B.2. Xác định danh từ, động từ và tính từ qua các ví dụ cụ thể.
	XIV.C.1. Phân biệt từ thực và từ hư.

	Nội dung 15.

Đoản ngữ
	XV.A.1. Đoản ngữ danh từ

XV.A.2. Đoản ngữ động từ
	XV.B.1. Xác định được thành phần trung tâm, thành phần trước và thành phần sau của đoản ngữ
	

	Nội dung 16.

Câu
	XVI.A.1. Về việc định nghĩa câu

XVI.A.2. Phân loại câu
	XVI.B.1. Liệt kê các kiểu loại câu.

XVI.B.2. Xác định các kiểu câu trong một văn bản cụ thể.
	


Chú giải: 


- Bậc 1: Nhớ (A)


- Bậc 2: Hiểu, áp dụng (B)


- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá (C)


- Số La mã: Chương


- Số Ả rập: thứ tự mục tiêu

3.4. Bảng tổng hợp mục tiêu môn học

	Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	1
	0
	3

	Nội dung 2
	2
	3
	2
	7

	Nội dung 3
	4
	5
	3
	12

	Nội dung 4
	2
	2
	2
	6

	Nội dung 5
	3
	2
	2
	7

	Nội dung 6
	4
	3
	3
	10

	Nội dung 7
	4
	4
	1
	9

	Nội dung 8
	3
	3
	1
	7

	Nội dung 9
	5
	3
	0
	8

	Nội dung 10
	5
	3
	3
	11

	Nội dung 11
	3
	3
	0
	6

	Nội dung 12
	5
	2
	2
	9

	Tổng
	43
	36
	22
	95


4. Tóm tắt nội dung môn học (khoảng 150 từ)

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học và tiếng Việt, phương pháp nghiên cứu khoa học. Môn học giúp người học biết được bản chất và chức năng của ngôn ngữ. Phần ngữ âm có thể cho người học tiếp thu được lối phát âm một cách có ý thức, quy luật tổ chức ngữ âm trong các từ láy,…Phần từ vựng giúp người học sử dụng, lựa chọn từ ngữ một cách chuẩn xác, phù hợp với từng loại văn bản mang phong cách chức năng khác nhau. Ngoài ra, phần ngữ pháp giúp người học biết cách tổ chức các từ ngữ trong câu. Môn học trang bị cho người học những kiến cơ bản để có thể diễn đạt được nội dung cần nói một cách hiệu quả nhất, biết cách sắp xếp các câu tạo thành một văn bản lôgic, mạch lạc. Hơn nữa, người học còn biết được nguồn gốc và sự phát triển ngôn ngữ qua các thời kỳ như thế nào. Môn học giúp người học bước đầu tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học về lĩnh vực ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng.
5. Nội dung chi tiết môn học (tên các chương, mục, tiểu mục)

Chương I. 

BẢN CHẤT VÀ CHỨC NĂNG CỦA NGÔN NGỮ

1.1. Bản chất của ngôn ngữ


1.1.1. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội


1.1.2. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt

1.2. Chức năng của ngôn ngữ


1.2.1. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người


1.2.1. Ngôn ngữ là phương tiện của tư duy

Chương II

NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGÔN NGỮ

2.1. Nguồn gốc của ngôn ngữ

2.2. Sự phát triển của ngôn ngữ

Chương III. 

HỆ THỐNG TÍN HIỆU NGÔN NGỮ

3.1. Bản chất tín hiệu ngôn ngữ

3.2. Hệ thống và cấu trúc của ngôn ngữ


3.2.1. Những khái niệm mở đầu


3.2.2. Hệ thống và cấu trúc của ngôn ngữ

Chương IV 

NGỮ ÂM

4.1. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tầm quan trọng của ngữ âm học


4.1.1. Đối tượng của ngữ âm học



4.1.1.1. Ngữ âm là gì?



4.1.1.2. Ngữ âm học


4.1.2. Phương pháp nghiên cứu của ngữ âm học


4.1.3. Tầm quan trọng của ngữ âm học

4.2. Âm tiết và đặc điểm của âm tiết tiếng Việt


4.2.1. Khái niệm âm tiết


4.2.2. Đặc điểm của âm tiết tiếng Việt



4.2.2.1. Tính độc lập cao



4.2.2.2. Khả năng biểu hiện ý nghĩa



4.2.2.3. Có một cấu trúc chặt chẽ

4.3. Âm tố và phân loại các âm tố


4.3.1. Định nghĩa âm tố


4.3.2. Phân loại và miêu tả các âm tố



4.3.2.1. Nguyên âm và phụ âm



4.3.2.2. Miêu tả và phân loại nguyên âm



4.3.2.3. Miêu tả và phân loại phụ âm

Chương V 

TỪ VỰNG

5.1. Từ vựng học và từ


5.1.1. Từ vựng học là gì?


5.1.2. Từ và cấu tạo từ



5.1.2.1. Định nghĩa từ



5.1.2.2. Cấu tạo từ



5.1.2.3. Từ trong tiếng Việt

5.2. Cụm từ cố định


5.2.1. Khái niệm


5.2.2. Phân loại cụm từ cố định



5.2.2.1. Thành ngữ



5.2.2.2. Quán ngữ



5.2.2.3. Ngữ cố định định danh



5.2.2.4. Những hiện tượng trung gian

5.3. Nghĩa của từ


5.3.1. Nghĩa của từ là gì?


5.3.2. Cơ cấu nghĩa của từ


5.3.3. Phân tích nghĩa của từ


5.3.4. Nghĩa của từ trong hoạt động ngôn ngữ

5.4. Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng


5.4.1. Từ đồng âm


5.4.2. Từ đồng nghĩa


5.4.3. Từ trái nghĩa

5.5. Các lớp từ vựng

5.5.1. Từ toàn dân và từ vựng hạn chế về mặt xã hội và lãnh thổ



5.5.1.1. Từ toàn dân



5.5.1.2. Từ địa phương



5.5.1.3. Tiếng lóng



5.5.1.4. Từ nghề nghiệp



5.5.1.5. Thuật ngữ khoa học

5.5.2. Từ vựng tích cực và từ vựng tiêu cực



5.5.2.1. Từ ngữ cổ



5.5.2.2. Từ ngữ lịch sử

5.5.3. Từ bản ngữ và từ ngoại lai

Chương VI

NGỮ PHÁP

6.1. Phương thức ngữ pháp


6.1.1. Phương thức ngữ pháp là gì?


6.1.2. Các phương thức ngữ pháp phổ biến



6.1.2.1. Phương thức phụ tố



6.1.2.2. Phương thức biến dạng chính tố



6.1.2.3. Phương thức thay chính tố



6.1.2.4. Phương thức trọng âm



6.1.2.5. Phương thức lặp



6.1.2.6. Phương thức hư từ



6.1.2.7. Phương thức trật tự từ



6.1.2.8. Phương thức ngữ điệu

6.2. Phạm trù ngữ pháp


6.2.1. Phạm trù ngữ pháp là gì?


6.2.2. Các phạm trù ngữ pháp phổ biến



6.2.2.1. Số



6.2.2.2. Giống



6.2.2.3. Cách



6.2.2.4. Ngôi



6.2.2.5. Thời



6.2.2.6. Thể



6.2.2.7. Thức



6.2.2.8. Dạng

6.3. Từ loại


6.3.1. Danh từ


6.3.2. Động từ


6.3.4. Tính từ


6.3.5. Chú thích về các từ loại khác

6.4. Đoản ngữ


6.4.1. Đoản ngữ danh từ (danh ngữ)




6.4.1.1. Thành tố chính của danh ngữ



6.4.1.2. Thành tố phụ trước của danh ngữ



6.4.1.3. Thành tố phụ sau của danh ngữ


6.4.2. Đoản ngữ động từ (động ngữ)



6.4.2.1. Thành tố chính của động ngữ



6.4.2.2. Thành tố phụ trước của động ngữ



6.4.2.3. Thành tố phụ sau của động ngữ

6.5. Câu


6.5.1. Về việc định nghĩa câu


6.5.2. Phân loại câu



6.5.2.1. Câu đơn hai thành phần



6.5.2.2. Câu đơn đặc biệt



6.5.2.3. Câu ghép



6.5.2.4. Câu phủ định

6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc

1. Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến, Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt, Tái bản lần thứ 7, NXB GD, 2006.

2. Nguyễn Thiện Giáp (chủ biên), Dẫn luận ngôn ngữ học, Tái bản lần thứ 11, NXB GD, 2006.

6.2. Học liệu tham khảo

3.  Mác - Ăngghen - Lênin bàn về ngôn ngữ, NXB Sự thật, Hà Nội, 1962.
4. F.de.Saussure, Giáo trình ngôn ngữ học đại cương, NXB KHXH, Hà Nội, 1973.
5.  Diệp Quang Ban, Ngữ pháp tiếng Việt phổ thông (2 tập), NXB ĐH&GDCN, Hà Nội, 1989.

6. Nguyễn Tài Cẩn, Ngữ pháp tiếng Việt, NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1975.
7. Đỗ Hữu Châu, Từ vựng ngữ nghĩa tiếng Việt, NXB GD, Hà Nội, 1981.

8. Đinh Văn Đức, Ngữ pháp tiếng Việt (từ loại), NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1986.

9. Hoàng Trọng Phiến, Ngữ pháp tiếng Việt (câu), NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1980.

10.  Đoàn Thiện Thuật, Ngữ âm tiếng Việt, NXB ĐH&THCN, Hà Nội, 1980.

7. Hình thức tổ chức dạy học

7.1. Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột)

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy môn học
	Tổng số

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học, 

Xác định
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo

 luận
	
	
	

	Tuần 1 (Nội dung 1) 
	2
	0
	0
	
	0
	2

	Tuần 2 (Nội dung 2)
	2
	0
	0
	
	0
	2

	Tuần 3 (Nội dung 3+4)
	2
	0
	0
	
	0
	2

	Tuần 4 (Nội dung 5)
	2
	0
	0
	
	0
	2

	Tuần 5 (Nội dung 6)
	1
	0
	1
	
	0
	2

	Tuần 6 (Nội dung 7)
	1
	1
	0
	
	0
	2

	Tuần 7 (Nội dung 8)
	1
	1
	0
	
	0
	2

	Tuần 8 (Nội dung 9)
	2
	0
	0
	
	0
	2

	Tuần 9 (Nội dung 10)
	2
	0
	0
	
	0
	2

	Tuần 10 (Nội dung 11)
	1
	1
	0
	
	0
	2

	Tuần 11(Nội dung 12)
	2
	0
	0
	
	0
	2

	Tuần 12 (Nội dung 13)
	2
	0
	0
	
	0
	2

	Tuần 13 (Nội dung 14+15)
	0
	1
	1
	
	0
	2

	Tuần 14 (Nội dung 16)
	2
	0
	0
	
	0
	2

	Tuần 15 (Ôn tập)
	0
	0
	2
	
	0
	2

	Tổng
	22
	4
	4
	
	0
	30


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể
 Tuần 1 (Nội dung 1): Nhập môn, trình bày đề cương môn học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Giới thiệu đề cương môn học

2. Giới thiệu tổng quan môn học

3. Giới thiệu các bài thi học kỳ.

4. Chia nhóm học tập
	1. Đọc đề cương môn học

2. Chuẩn bị làm kế hoạch học tập môn học

3. Chuẩn bị học liệu

4. Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên 

5. Ghi chép nhiệm vụ tuần sau
	

	Bài tập
	
	
	
	

	Thảo luận 
	
	
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	
	
	5 vấn đề nêu trên
	

	KT-ĐG
	
	
	
	

	Tư vấn
	
	
	
	


Tuần 2 (Nội dung 2): Bản chất và chức năng của ngôn ngữ
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Bản chất của ngôn ngữ

- Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội

- Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt.

2. Chức năng của ngôn ngữ

- Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người.

- Ngôn ngữ là công cụ của tư duy.
	 Đọc tài liệu (2), tr8-19


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện/nhà
	
	Thảo luận nhóm về bản chất và chức năng của ngôn ngữ
	

	KT-ĐG
	
	
	
	


Tuần 3 (Nội dung 3 + 4): Nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ; Hệ thống tín hiệu ngôn ngữ
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Nguồn gốc của ngôn ngữ

2. Sự phát triển của ngôn ngữ

3. Bản chất tín hiệu ngôn ngữ

4. Hệ thống và cấu trúc của ngôn ngữ
	1. Đọc tài liệu (1), tr.20-44

2. Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện /nhà
	
	1.Sinh viên phân biệt ký hiệu với tín hiệu. Nêu ví dụ.

2. Thảo luận nhóm về tính hệ thống và tính cấu trúc trong ngôn ngữ
	

	KT-ĐG
	
	1. Giao bài tập tuần 3
	
	


Tuần 4 (Nội dung 5): Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và tầm quan trọng của ngữ âm học

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Đối tượng của ngữ âm học

2. Phương pháp nghiên cứu của ngữ âm học

3. Tầm quan trọng của ngữ âm học
	Đọc tài liệu (1), tr.69-75


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện /nhà
	
	Thảo luận nhóm về phương pháp nghiên cứu và tầm quan trọng của ngữ âm học.
	

	KT-ĐG
	
	1. Thu bài tập cá nhân/tuần 3
	1. Nộp bài tập cá nhân/tuần 3
	


Tuần 5 (Nội dung 6): Âm tiết và âm tố 
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Âm tiết và đặc điểm của âm tiết tiếng Việt

2. Âm tố và phân loại các âm tố
	1. Đọc tài liệu (1), tr.76-90
	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ

(1 giờ lên lớp) 
	
	1. Thảo luận phân biệt giữa âm tiết với âm tố.

2. Thảo luận về khả năng biểu hiện ý nghĩa của âm tiết tiếng Việt so với âm tiết trong các ngôn ngữ Âu châu.

3. Những khó khăn gặp phải trong thiết kế một nghiên cứu 
	1. Các nhóm họp, thảo luận và phân công người báo cáo theo 2 chủ đề này.

2. Theo dõi, bổ sung, góp ý bài trình bày của bạn trên lớp, hoàn chỉnh bài trình bày đó

3. Hỏi, đối thoại, tranh luận

4. Theo dõi sự tổng kết, nhận xét của giảng viên

5. Sắp xếp tài liệu có được sau buổi thảo luận để sử dụng vào các mục đích khác
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện /nhà
	
	 Làm bài tập cá nhân/tuần
	

	KT-ĐG
	
	1. Giao bài tập cá nhân/tuần 5
	
	


Tuần 6 (Nội dung 7): Từ vựng học và từ
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Từ vựng học là gì?

2. Nhiệm vụ và mục đích cơ bản của từ vựng học.

3. Từ và cấu tạo từ
	1. Đọc tài liệu (1), tr.130-152


	

	Bài tập

1 giờ tín chỉ (1giờ lên lớp)
	
	1. Phân biệt từ ghép đẳng lập với từ ghép chính phụ 

2. Làm bài tập xác định các phương pháp cấu tạo từ

3. Trả và chữa bài tập cá nhân/tuần 3
	1. Chuẩn bị sẵn các bài tập

2. Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên

3. Tham gia tích cực vào quá trình làm bài tập trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện /nhà
	
	Thảo luận trong nhóm về phương thức cấu tạo từ
	

	KT-ĐG
	
	1. Thu bài tập cá nhân/tuần 5; giao bài tập cá nhân/tuần 6
	1. Nộp bài tập cá nhân/tuần 5
	


Tuần 7 (Nội dung 8): Cụm từ cố định
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Khái niệm cụm từ cố định

2. Phân loại cụm từ cố định
	1. Đọc tài liệu (1), tr.153-165


	

	Bài tập

1 giờ tín chỉ (1giờ lên lớp)
	
	1. Làm bài tập luyện xác định thành ngữ so sánh và thành ngữ miêu tả ẩn dụ.

2. Làm bài tập xác định thành ngữ, quán ngữ, ngữ cố định định danh.

3. Trả và chữa bài tập cá nhân/tuần 5
	1. Chuẩn bị sẵn các bài tập

2. Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên

3. Tham gia tích cực vào quá trình làm bài tập trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện /nhà
	
	Phân biệt cụm từ cố định với từ ghép, cụm từ tự do
	

	KT-ĐG
	
	1. Thu bài tập cá nhân/tuần 6; giao bài tập cá nhân/tuần 7

2. Thông báo thời gian, hình thức kiểm tra giữa kỳ
	1. Nộp bài tập cá nhân/tuần 6
	


Tuần 8 (Nội dung 9): Nghĩa của từ
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Nghĩa của từ là gì?

2. Cơ cấu nghĩa của từ

3. Phân tích nghĩa của từ

4. Nghĩa của từ trong hoạt động ngôn ngữ 
	Đọc tài liệu (1), tr.166-187


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện /nhà
	
	Các nhóm họp, thảo luận và phân công nhiệm vụ cho các thành viên làm bài tập nhóm (theo các bài tập mà giảng viên đã giao trên lớp)
	

	KT-ĐG
	
	1. Giao bài tập cá nhân/tuần 8; thu bài tập cá nhân/tuần 7
	1. Nộp bài tập cá nhân/tuần 7
	


Tuần 9 (Nội dung 10): Quan hệ đồng âm, đồng nghĩa và trái nghĩa trong từ vựng
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Từ đồng âm

2. Từ đồng nghĩa

3. Từ trái nghĩa
	1. Đọc tài liệu (1), tr.188-203


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện /nhà
	
	Các nhóm họp, thảo luận và phân công nhiệm vụ cho các thành viên làm bài tập nhóm (theo các bài tập mà giảng viên đã giao trên lớp)
	

	KT-ĐG
	
	1. Thu bài tập cá nhân/tuần 8
	1. Nộp bài tập cá nhân/tuần 8
	


Tuần 10 (Nội dung 11): Các lớp từ vựng
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

1giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Từ toàn dân và từ hạn chế về mặt xã hội và lãnh thổ

2. Từ vựng tích cực và từ vựng tiêu cực

3. Từ bản ngữ và từ ngoại lai
	Đọc tài liệu (2), tr.113-134


	

	Bài tập 

1 giờ tín chỉ (1 giờ trên lớp)
	
	1. Làm bài tập xác định từ địa phương, từ nghề nghiệp và tiếng lóng

2. Trả bài kiểm tra giữa kỳ, trả bài tập cá nhân/tuần 7,8
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện /nhà
	
	Làm bài tập về tìm từ ngữ cổ trong các câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao…
	

	KT-ĐG
	
	Giao bài tập cá nhân /tuần 10
	
	


Tuần 11 (Nội dung 12): Phương thức ngữ pháp
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Phương thức ngữ pháp là gì?

2. Các phương thức ngữ pháp phổ biến
	 Đọc tài liệu (1), tr.248-253


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện /nhà
	
	Trong các phương thức ngữ pháp, phương thức nào có trong tiếng Việt và hãy chứng minh.
	

	KT-ĐG
	
	 Thu bài tập cá nhân/tuần 10. Giao bài tập cá nhân/tuần 11
	Nộp bài tập cá nhân/tuần 11
	


Tuần 12 (Nội dung 13): Phạm trù ngữ pháp
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Phạm trù ngữ pháp là gì?

2. Các phạm trù ngữ pháp phổ biến
	 Đọc tài liệu (1), tr.254-265


	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện /nhà
	
	Thảo luận nhóm về các phương thức ngữ pháp phổ biến.
	

	KT-ĐG
	
	 Thu bài tập các nhân/tuần 11. Giao bài tập cá nhân/tuần 12
	Nộp bài tập cá nhân/tuần 12
	


Tuần 13 (Nội dung 14 +15):  Từ loại và Đoản ngữ

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Bài tập

1 giờ tín chỉ

(1 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Làm bài tập xác định các từ loại trong câu; xác định các thành tố phụ và thành tố trung tâm trong các đoản ngữ (danh ngữ, động ngữ, tính ngữ)

2. Chữa bài tập cá nhân/tuần 10,11,12
	1. Đọc tài liệu (1), tr.266-274

2. Đọc tài liệu (1), tr.275-284
	

	Thảo luận

1 giờ tín chỉ (1 giờ trên lớp) 
	
	Thảo luận về cách xác định từ loại trong tiếng Việt
	
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện /nhà
	
	1. Đọc lại tài liệu những phần chưa nắm rõ.

2. Tìm các danh ngữ, động ngữ và tính ngữ trong các văn bản rồi xác định vị trí và nêu tên gọi của các thành tố trong đoản ngữ đó.
	

	KT-ĐG
	
	1. Thu bài tập cá nhân/tuần 13
	1. Nộp bài tập cá nhân/tuần 13
	


Tuần 14 (Nội dung 16): Câu
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	Lí thuyết

2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Về việc định nghĩa câu. 

2. Phân loại câu 


	1. Đọc tài liệu (1), tr.285-304
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện /nhà
	
	Xác định các kiểu câu trong một văn bản cụ thể.
	

	KT-ĐG
	
	1. Thu bài tập cá nhân/tuần 14
	1. Nộp bài tập cá nhân/tuần 14
	


Tuần 15: Thảo luận ôn tập, giải đáp thắc mắc

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV

Chuẩn bị
	Ghi chú

	2 giờ tín chỉ

(2 giờ trên lớp)
	
	1. Thảo luận về việc phân loại câu.

2. Thảo luận, giải đáp các thắc mắc, câu hỏi của sinh viên trong quá trình học tập.

3. Trả bài tập cá nhân/tuần 13,14

4. Phát phiếu và hướng dẫn sinh viên điền vào mẫu phiếu trưng cầu ý kiến của sinh viên về nội dung môn học và cách thức giảng dạy



	1. Các nhóm họp, thảo luận và phân công người báo cáo kết quả tài liệu đọc đã được phân công.

2. Theo dõi, bổ sung, góp ý bài trình bày của bạn trên lớp, hoàn chỉnh bài trình bày đó

3. Hỏi, đối thoại, tranh luận.

4. Chuẩn bị các câu hỏi giảng viên, những thắc mắc…về nội dung của môn học

5. Theo dõi sự tổng kết, nhận xét của giảng viên
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Tại thư viện /nhà
	
	Tự ôn tập, chuẩn bị thi hết môn 
	

	KT-ĐG
	
	Hướng dẫn cách thi hết môn
	
	


8. Chính sách đối với môn học

· Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.
· Thiếu một điểm thành phần không có điểm hết môn
· Các bài tập phải nộp đúng hạn, có thể làm lại nếu muốn điểm cao hơn
· Đi học đầy đủ (nghỉ không quá 20% tổng số giờ)
· Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.
9. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá 

thường xuyên
	Các vấn đề lí thuyết
	Đánh giá khả năng nhớ và phản xạ trí tuệ
	10%

	Bài tập cá nhân
	Một số vấn đề lí thuyết, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.
	Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kĩ năng làm việc độc lập.
	15%

	Bài kiểm tra

 Giữa kỳ
	Kết hợp lí luận và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá khả năng nhớ và hiểu vấn đề
	25%

	Bài thi hết môn
	Kết hợp lí luận và khả năng ứng dụng
	Đánh giá kĩ năng ứng dụng vào thực tế NCKH của SV
	50%


9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và kiểm tra đánh giá

Bài tập viết cá nhân/tuần

Loại bài tập này thường dùng để kiểm tra sự chuẩn bị, tự nghiên cứu của sinh viên về một vấn đề không lớn nhưng trọn vẹn. Các tiêu chí đánh giá các loại bài tập này có thể bao gồm:

-Về nội dung: 


1) Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng, hợp lí.


2) Thể hiện kĩ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.


3) Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

-Về hình thức:


4) Ngôn ngữ trong sáng, trích dẫn hợp lệ, không dài quá so với qui định của giảng viên (Ví dụ: không dài quá 1 trang A4).

Ngoài ra, tuỳ loại vấn đề mà giảng viên có thể có các tiêu chí đánh giá riêng.

Trường ĐHKHXH&NV

Khoa Tiếng Việt

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẢO LUẬN THEO NHÓM

Vấn đề nghiên thảo luận:


1) Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công.

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1.
	Nguyễn Văn A
	
	Nhóm trưởng

	2.
	...
	...
	



2) Quá trình làm việc của nhóm (miêu tả các buổi họp, có thể có biên bản kèm theo).


3) Tổng hợp kết quả làm việc nhóm.


4) Kiến nghị, đề xuất (nếu có).









Nhóm trưởng









    (Kí tên)

9.3. Lịch thi, kiểm tra (kể cả thi lại)


Duyệt
      Chủ nhiệm Khoa

 Giảng viên

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo)    
    (Ký tên)

      (Ký tên)

PHỤ LỤC

Gợi ý một số bài tập sử dụng cho bài tập cá nhân/tuần

Bài tập 1

Âm tiết là gì? Phân tích cấu trúc âm tiết tiếng Việt của thành ngữ:

“Cổ tay em trắng như ngà,

Con mắt em liếc như là dao cau.”

Bài tập 2. 

Hãy phân biệt âm vị với âm tố. Lấy ví dụ cụ thể.

Bài tập 3. 


So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa hình vị tiếng Việt với hình vị tiếng Anh hay tiếng Trung, tiếng Pháp, …

Bài tập 4: 


Phân tích nghĩa của từ “ăn” trong mỗi ví dụ sau:


1. Tôi đang ăn cơm.


2. Xe ăn tốn xăng.


3. Phanh xe không ăn.


4. Một đô-la ăn mấy đồng Việt Nam?

Bài tập 5: 


Tìm các đoản ngữ (danh từ, động từ, tính từ) và phân tích các thành tố trung tâm và thành tố phụ trong các đoản ngữ đó.
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